
UBND THÀNH PHỐ  THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH ĐÔNG 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025     LỚP: 4/1 
(Thực hiện từ ngày 09/9/2024 đến ngày 12/01/2025) 

GVCN: Trần Thị Liễu Chi 

 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

S
Á

N
G

 

1 7g30 – 8g05 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 8g10 – 8g45 Tiếng Việt LS&ĐL 
Công nghệ 

 
Khoa học Khoa học 

8g45 – 9g10: RA CHƠI 20 PHÚT + ỔN ĐỊNH 05 PHÚT 

3 9g10 – 9g45 
Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

Tiếng Anh NN 
Brooker Andee Rae 

Nguyễn Ngọc Trâm 

Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

Tiếng Anh NN 
Brooker Andee Rae 

Nguyễn Ngọc Trâm 
Tiếng Việt 

4 9g50 – 10g25 
Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

Tiếng Việt 
Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

Toán Mĩ Thuật 

5 10g30 – 11g05  
Tin học IC3  

Châu Diệu Hân 
Tiếng Anh  PM 
Nguyễn Thị Mai Trang HĐTN 

Tin học  

Châu Diệu Hân 
Tin học IC3 

Châu Diệu Hân   

 

C
H

IỀ
U

 

1 14g00 - 14g35 Toán Tiếng Việt 
GDTC 

Nguyễn Thị Oanh LS&ĐL 
GDTC 

Nguyễn Thị Oanh 

2 14g40 - 15g15 Đạo Đức 
Âm nhạc 

 
Toán HĐTN Toán 

                                                                                                                                               Ngày 09 tháng 9 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP 

TM. TỔ CHUYÊN MÔN 

GVCN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Diệp 

 

 

 

Trần Võ Phương Linh 

 

 

 

Trần Thị Liễu Chi 

  



 

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH ĐÔNG 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA      LỚP 4/1 

(Thực hiện từ ngày 09/9/2024 đến ngày 12/01/2025) 

GVCN: Trần Thị Liễu Chi 
 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

15g25 – 16g00 
GD Kỹ năng  

Công dân số 

Kỹnăng  Tư duy 

 
GD Kỹ năng 

sống 

CLB giao tiếp 

Tiếng Anh  
Nguyễn Thị Mai Trang 

HĐTN STEM 

 

 

Ngày 09 tháng 9 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP 

TM. TỔ CHUYÊN MÔN 

GVCN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Diệp 

 

 

 

Trần Võ Phương Linh 

 

 

 

Trần Thị Liễu Chi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH ĐÔNG 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025 – LỚP  4/2 
(Thực hiện từ ngày 09/9/2024 đến ngày 12/01/2025) 

GVCN: Nguyễn Yến Dung 

 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

S
Á

N
G

 

1 7g30 – 8g05 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 8g10 – 8g45 Tiếng Việt Tiếng Việt 
Tin Học 

Châu Diệu Hân 
Toán Tiếng Việt 

8g45 – 9g10: RA CHƠI 20 PHÚT + ỔN ĐỊNH 05 PHÚT 

3 9g10 – 9g45 Toán Toán Toán LS&ĐL  Toán 

4 9g50 – 10g25 Khoa học Khoa học 
GDTC 

Nguyễn Thị 

Oanh 

Tiếng Anh PM 

Nguyễn Thị Mai Trang 
LS&ĐL  

5 10g30 – 11g05  Mĩ thuật 
Tiếng Anh NN  
Brooker Andee Rae 

Nguyễn Ngọc Trâm  

Tin học IC3  

Châu Diệu Hân 

Tiếng Anh NN  
Brooker Andee Rae 

Nguyễn Ngọc Trâm 

Tin học IC3  

Châu Diệu Hân 

 

C
H

IỀ
U

 

1 14g00 - 14g35 
Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

 Đạo đức 

Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc

 
HĐTN  HĐTN 

2 14g40 - 15g15 
Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

Âm nhạc 
Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

Công nghệ  
GDTC 

Nguyễn Thị Oanh 

Ngày 09 tháng 9 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP 

TM. TỔ CHUYÊN MÔN 

GVCN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Diệp 

 

 

 

Trần Thị Liễu Chi  

 

 

 

Nguyễn Yến Dung 



UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH ĐÔNG 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA – LỚP 4/2 
(Thực hiện từ ngày 09/9/2024 đến ngày 12/01/2025) 

GVCN: Nguyễn Yến Dung 

 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

15g25 – 16g00 Kỹ năng Tư duy  

GD Kỹ năng 

sống 

 

GD kỹ năng 

công Dân số 
HĐTN STEM 

CLB giao tiếp 

Tiếng Anh  
Nguyễn Thị Mai Trang 

  

 

Ngày 09 tháng 9 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP 

TM. TỔ CHUYÊN MÔN 

GVCN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Diệp 

 

 

 

Trần Thị Liễu Chi  

 

 

 

Nguyễn Yến Dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH ĐÔNG 
 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2024 - 2025 - LỚP: 4/3 
(Thực hiện từ ngày 09/09/2024 đến ngày 12/01/2025) 

GVCN: Trần Võ Phương Linh 
 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

SÁNG 

1 7g30 - 8g05 HĐTN Tiếng Việt 
Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

Tiếng Việt  Toán  

2 8g10 - 8g45 Toán  Tiếng Việt 
Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

HĐTN GDTC 
Nguyễn Thị Oanh 

8g45 – 9g10: RA CHƠI 20 PHÚT + ỔN ĐỊNH 05 PHÚT 

3 9g10 - 9g45 Tiếng Việt Toán  Tiếng Việt 
Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

Tiếng Việt 

4 9g50 - 10g25 Tiếng Việt LS&ĐL Tin học 
Châu Diệu Hân Khoa học Khoa học  

5 10g30 - 11g05 Tin học IC3 
Châu Diệu Hân 

Tiếng Anh 

(CTGDPT 2018) 
Lê Thị Hồng Phúc 

Tin học IC3 
Châu Diệu Hân  

Tiếng Anh NN 
Brooker Andee Rae 

Nguyễn Ngọc Trâm  
 

Tiếng Anh PM 

Nguyễn Thị Mai Trang 

 

CHIỀU 
1 14g00 - 14g35 Đạo đức LS&ĐL  Toán Toán Tiếng Anh PM 

Nguyễn Thị Mai Trang 

2 14g40 - 15g15 Công nghệ Mĩ thuật  GDTC 
Nguyễn Thị Oanh  Âm nhạc HĐTN 

   

              Ngày 09 tháng 9 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP 

TỔ CHUYÊN MÔN 

GVCN 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Diệp 

 

 

Trần Thị Liễu Chi  

 

 

Trần Võ Phương Linh 



 

 

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH ĐÔNG 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA – LỚP 4/3 

(Thực hiện từ ngày 09/09/2024 đến ngày 12/01/2025) 

GVCN: Trần Võ Phương Linh 
 

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

15g25 - 16g00 

CLB giao tiếp 

Tiếng Anh   
Brooker Andee Rae 

Nguyễn Ngọc Trâm 
  

KN Công dân số  

 

GD Kỹ năng 

sống 
Kỹ năng tư duy HĐTN STEM 

 

                                                                                                                                                             Ngày 09 tháng 9 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP 

TỔ CHUYÊN MÔN 

GVCN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Diệp 

 

 

 

Trần Thị Liễu Chi  

 

 

 

Trần Võ Phương Linh 

 


